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I. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 
CHUYÊN TOÁN, CHUYÊN TIN  

STT 
Nội dung 

(Mạch kiến thức/Chủ đề) 
Yêu cầu cần đạt 

1.​

Đại số 1 (3,0 điểm): 

- Phương trình, Hệ phương trình quy về bậc 
nhất, bậc hai; 

- Hàm số và đồ thị (Hàm số bậc nhất, bậc 
hai) 

- Tìm đa thức, tính chất của đa thức; 

- Biểu thức đại số 
- Bài toán áp dụng thực tiễn, mô hình hóa. 

- Biết giải các PT, HPT 
- Nắm các tính chất cơ bản của hàm 
số 
- Biết tìm đa thức, hiểu cấu trúc 
nghiệm, hệ số của một đa thức 
- Biết chứng minh các đẳng thức, biết 
tính toán giá trị biểu thức 
- Biết chuyển mô hình hóa các bài 
toán thực tế. 

2.​

Đại số 2 (1,5 điểm): 

- Bất đẳng thức; 

- Tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của biểu 
thức. 

 
- Biết chứng minh bất đẳng thức. 
- Biết tìm GTLN, GTNN. 

3.​

Số học (1,5 điểm):  

- Lý thuyết chia hết trên tập số nguyên;  

- Tìm số nguyên tố, hợp số, số chính 
phương;   

- Phương trình nghiệm nguyên. 

- Chứng minh được các tính chất chia 
hết trên tập số nguyên. 
- Biết giải phương trình nghiệm 
nguyên. 
- Biết tìm các số nguyên tố, hợp số, số 
chính phương. 

4.​

Hình học (3,0 điểm): 

- Chứng minh các tính chất hình học; các hệ 
thức hình học; 

- Tính toán trong hình học; 

- Biết chứng minh được các tính chất 
hình học.  
- Biết tính toán được các đại lượng 
hình học. 



STT 
Nội dung 

(Mạch kiến thức/Chủ đề) 
Yêu cầu cần đạt 

- Điểm và đường cố định; Cực trị hình học. - Biết tìm và chứng minh được yếu tố 
cố định, cực trị hình học. 

5.​

Tổ hợp xác suất (1,0 điểm): 
- Xác suất của biến cố 
- Nguyên lý Đirichlet;  
- Nguyên lý Bất biến;  
- Nguyên lý cực hạn; 
- Hình học tổ hợp; bảng vuông; tư duy lôgic. 

- Biết tính xác suất của biến cố. 
- Biết suy luận logic phát triển tư duy 
tổ hợp. 
- Biết sử dụng các nguyên lý trong tổ 
hợp. 

 



II. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 
CHUYÊN TIẾNG NGA, PHÁP, TRUNG QUỐC (Dành cho thí sinh thi vào 
trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ)  
STT Nội dung 

(Mạch kiến thức/Chủ đề) 
Yêu cầu cần đạt 

1.​ Đại số 1 (3,0 điểm): 
- Biến đổi, rút gọn biểu thức đại số. 
- Hàm số và đồ thị (Hàm số bậc nhất, bậc 
hai). 
- Phương trình bậc nhất và phương trình 
quy về phương trình bậc nhất; Hệ phương 
trình bậc nhất hai ẩn; Bất phương trình 
bậc nhất một ẩn. 
- Bài toán áp dụng thực tiễn, mô hình hóa. 

 
- Biết chứng minh các đẳng thức, 
biết tính toán giá trị biểu thức. 
- Nắm các tính chất cơ bản của hàm 
số. 
- Biết giải các Phương trình, Hệ 
phương trình, Bất phương trình. 
 
- Biết chuyển mô hình hóa các bài 
toán thực tế 

2.​ Xác suất, thống kê (1,5 điểm): 
- Xác suất của biến cố 
- Thống kê. 

- Biết tính xác suất của biến cố 
- Thiết lập được bảng tần số, tần số 
tương đối 

3.​ Đại số 2 (1,5 điểm): 
- Biến đổi, rút gọn biểu thức đại số 
- Hàm số và đồ thị (Hàm số bậc nhất, bậc 
hai) 
- Phương trình bậc nhất và phương trình 
quy về phương trình bậc nhất; Hệ phương 
trình bậc nhất hai ẩn; Bất phương trình 
bậc nhất một ẩn. Điều kiện có nghiệm của 
phương trình bậc hai và định lý Viét. 
- Bài toán áp dụng thực tiễn, mô hình hóa. 

 
- Biết chứng minh các đẳng thức, 
biết tính toán giá trị biểu thức. 
- Nắm các tính chất cơ bản của hàm 
số. 
- Biết giải các Phương trình, Hệ 
phương trình, Bất phương trình. Biết 
vận dụng định lý Viét. 
 
- Biết chuyển mô hình hóa các bài 
toán thực tế. 

4.​ Hình học (3,0 điểm): 
- Chứng minh các tính chất hình học; các 
hệ thức hình học; 
- Tính toán trong hình học; 
 
- Điểm và đường cố định; Cực trị hình 
học. 
- Các hình khối trong thực tiễn. 
 
- Hệ thức lượng trong tam giác vuông. 

 
- Biết chứng minh được các tính chất 
hình học. 
- Biết tính toán được các đại lượng 
hình học 
- Biết tìm và chứng minh được yếu 
tố cố định, cực trị hình học. 
- Biết tính diện tích xung quanh, thể 
tích của các hình nón, trụ, cầu 
- Giải quyết được một số vấn đề 
trong thực tiễn gắn với tỉ số lượng 
giác của góc nhọn. 



STT Nội dung 
(Mạch kiến thức/Chủ đề) 

Yêu cầu cần đạt 

5.​ Số học, Đại số 3 (1,0 điểm): 
- Bất đẳng thức; 
- Tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của biểu 
thức; 
- Lý thuyết chia hết trên tập số nguyên;  
- Tìm số nguyên tố, hợp số, số chính 
phương;   
- Phương trình nghiệm nguyên. 

 
- Biết chứng minh bất đẳng thức 
- Biết tìm GTLN, GTNN 
 
- Chứng minh được các tính chất 
chia hết trên tập số nguyên 
- Biết tìm các số nguyên tố, hợp số, 
số chính phương. 
- Biết giải phương trình nghiệm 
nguyên. 

III. DANH MỤC KHÁI NIỆM, KẾT QUẢ THÍ SINH MÔN TOÁN ĐƯỢC 
PHÉP SỬ DỤNG NHƯ KHÁI NIỆM, KẾT QUẢ SGK TRONG KỲ THI TUYỂN 
SINH VÀO LỚP 10 THPT (ĐỐI VỚI BÀI THI CÁC MÔN CHUYÊN): 

Ngoài các kiến thức toán theo Chương trình phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 9) hiện 
hành, các học sinh được phép sử dụng các khái niệm và kết quả dưới đây như khái 
niệm và kết quả SGK: 
1. Phần đại số:  

1.1. Bất đẳng thức (BĐT): 

- BĐT Côsi (AM-GM) cho n số thực không âm (n là số nguyên lớn hơn 1). 

- BĐT Bunhiacôpxki (Cauchy-Schwart) cho 2 bô n số thực (n là số nguyên lớn hơn 1). 

- BĐT cộng mẫu:  

- BĐT Mincôpxki: , với mọi  

                                , với mọi 

 

- BĐT cơ bản: 

  với 

mọi  

1.2. Đa thức:  

- Định lí Bơdu về số dư trong phép chia một đa thức cho nhị thức bậc nhất  x – a. 



- Nếu   ( ) là nghiệm hữu tỉ của đa thức với hệ số nguyên 

 thì p là ước của  và q là ước của  

- Định lý Viet thuận và đảo cho phương trình bậc 3. 

2. Phần số học:  

- Lý thuyết về đồng dư, tính chất cơ bản của đồng dư. 

- Định lý Fermat nhỏ. 

3. Phần hình học:  

- Các hệ thức lượng trong tam giác vuông. 

- Khái niệm đường tròn bàng tiếp tam giác. 

- Khái niệm góc và công thức tính góc có đỉnh nằm trong, nằm ngoài đường tròn; góc 

tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. 

- Định lý Ceva và menelaus (đồng quy, thẳng hàng). 

- Định lý Ptolêmê cho tứ giác nội tiếp.  

- Tính chất về phương tích của một điểm với đường tròn: 

“Cho đường tròn (O) và một điểm M nằm ngoài (O). Qua M kẻ hai cát tuyến MAB và 

MCD tới (O). Khi đó ta có MA.MB= MC.MD.      

      Ngược lại nếu tứ giác ABCD có AB cắt CD tại M và MA.MB= MC.MD thì suy ra tứ 

giác ABCD nội tiếp”. 

(Tương tự kết quả khi thay điểm M nằm trong đường tròn (O)) 

- Các dấu hiệu để tứ giác nội tiếp được một đường tròn (tổng hai góc đối bằng ; 

góc ngoài bằng góc trong không kề nó; 2 đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh đối diện góc 
bằng nhau; phương tích) 
- Đường thẳng Euler, đường tròn Euler (đường tròn 9 điểm), đường thẳng Simson. 

- Khái niệm và tính chất đường trung bình của hình thang. 

- Bổ đề hình thang. 

4. Phần tổ hợp xác suất: 

- Nguyên lý Đirichlet: Nếu nhốt m con thỏ vào n cái chuồng (m,n là số nguyên dương) 

thì luôn tồn tại một chuồng chứa ít nhất  con thỏ. 

- Nguyên lý Bất biến: Bất biến là những đại lượng (hay tính chất) không thay đổi trong 

quá trình chúng ta thực hiện các phép biến đổi. 



- Nguyên lý cực hạn: Một tập hợp hữu hạn các số thực (khác rỗng) bất kỳ đều có phần 

tử lớn nhất và phần tử nhỏ nhất.  
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